10.  Dạng 10.  Đặt ẩn phụ không hoàn toàn.


Khi đặt ẩn phụ 
[image: image1.wmf]t

 thì biến 
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 vẫn tồn tại và ta xem 
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 là tham số. Thông thường thì đó là phương trình bậc hai theo 
[image: image4.wmf].
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 Ta sẽ giải bằng cách lập 
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 nếu 
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 là số chính phương, còn không thì ta sẽ phân tích chọn hệ số cho 
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 của 
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 thích  hợp để 
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 là số chính phương. Khi đặt ẩn phụ không hoàn toàn thì việc tìm điều kiện chưa chặt, nên thế lại phương trình để kiểm tra. 

Các ví dụ có Δ là số chính phương

Ta thường bắt gặp các dạng cơ bản sau: 
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Ví dụ 77. Giải phương trình: 
[image: image11.wmf]22
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Học sinh giỏi tỉnh Long An năm 2015 

Điều kiện: 
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(  Lời giải 1.  Đặt ẩn phụ không hoàn toàn.
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[image: image14.wmf]2

211,

tx

=+³

 suy ra: 
[image: image15.wmf]2222

2121.

txxt

=+Û=-

 Khi đó: 


[image: image16.wmf]2

()(5).360

txtx

*Û-+++=

 và xem đây là phương trình bậc hai với ẩn 
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Kết luận: So với điều kiện và thế vào 
[image: image23.wmf](),
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 nghiệm là 
[image: image24.wmf]27, 2.
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(  Lời giải 2.  Nhân liên hợp khi sử dụng casio tìm được nhân tử 
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Kết luận: So với điều kiện và thế vào 
[image: image28.wmf](),
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 nghiệm là 
[image: image29.wmf]27, 2.
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Bình luận. Công cụ liên hợp tỏ ra khá hiệu quả khi giải quyết phương trình vô tỷ. Vấn đề đặt ra là học sinh cần thành thạo các kỹ năng liên hợp, kỹ năng xác định nghiệm, xác định lượng nhân tử với sự hỗ trợ của máy tính bỏ túi và sự tách ghép tinh tế dựa vào việc xác định ấy sẽ tìm được lời giải nhanh chóng và đẹp mắt.

Ví dụ 78. Giải phương trình: 
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Điều kiện: 
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(  Lời giải 1.  Đặt ẩn phụ không hoàn toàn.
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Do đó: 
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Kết luận: So với điều kiện và thế vào 
[image: image40.wmf](),
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 nghiệm là 
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(  Lời giải 2.  Nhân liên hợp khi sử dụng casio tìm được nhân tử 
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Kết luận: So với điều kiện và thế vào 
[image: image46.wmf](),
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 nghiệm là 
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Ví dụ 79. Giải phương trình: 
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Đề nghị Olympic 30/04/2013 – Chuyên Lê Quí Đôn – Ninh Thuận

(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Do đó: 
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Kết luận: So với điều kiện và thế vào 
[image: image60.wmf](),
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 nghiệm là 
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Các ví dụ có Δ không là số chính phương

Ví dụ 80. Giải phương trình: 
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Phân tích. Biến đổi: 
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 và đặt ẩn phụ: 
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 không là số chính phương. Do đó ta cần điều chỉnh hệ số m của 
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 có dạng chính phương thì phương trình 
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 phải có nghiệm kép tức 
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 để tìm m. Do hệ số m này thường là đẹp và 
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 nên nhét phương trình này vào casio và shift solve sẽ thu được ngay kết quả 
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 Từ đó có lời giải sau: 

(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện và thế vào 
[image: image92.wmf](),
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 nghiệm là 
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Ví dụ 81. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Do đó: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image105.wmf]0.
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Bình luận. Trong lời giải trên, làm tương tự như ví dụ trước, ta được phương trình 
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 và nhập vào máy tính bỏ túi: 
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 bấm shift solve thì phương trình cho ta nghiệm 
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 nên ta sẽ loại 
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 Để kiểm tra nghiệm còn lại của phương trình ta sửa lại cấu trúc: 
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 và bấm shift solve thì phương trình cho ngay nghiệm 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN
BT 110. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện, các nghiệm cần tìm là 
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BT 111. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: Phương trình đã cho có 2 nghiệm là 
[image: image132.wmf]7, 7.
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BT 112. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image143.wmf]42
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BT 113. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Suy ra: 
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Kết luận: So điều kiện, nghiệm phương trình là 
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BT 114. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất là 
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BT 115. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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 và có 
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Nhận thấy rằng, nếu 
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Kết luận: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
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